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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TÂN HIỆP 

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN 
Năm học 2018 – 2019 

Môn thi: Lịch Sử 
Thời gian 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) 

 
Câu 1: (4 điểm)  
a) Hoàn thành bảng niên biểu thống kê những sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi 

nghĩa Lam Sơn (1418-1427). 
STT Thời gian Sự kiện tiêu biểu 

1 7-2-1418  
3 1425  
3 Cuối 1426  
4 10-1427  

b) Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn (1418-1427)? 

Câu 2: (3 điểm) Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở 
điểm nào? Vì sao nói Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ 
đại của dân tộc ta? 

Câu 3: (4 điểm) Nêu những nét nổi bật của Mĩ La-tinh từ sau chiến tranh thế 
giới thứ 2 đến nay? Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu 
Á, châu Phi với khu vực Mỹ la tinh là gì? Vì sao?  

Câu 4: (2 điểm) Cho biết nguyên nhân và kết cục của chiến tranh thế giới thứ 
hai (1939-1945)? Trong bối cảnh thế giới hiện nay, bản thân em cần làm gì để góp 
phần bảo vệ hòa bình thế giới? 

Câu 5: (4 điểm) Trình bày những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật từ năm 1945 đến nay? Liên hệ những tác động tích cực, tiêu cực của cuộc cách 
mạng khoa học- kĩ thuật đến địa phương em đang sống và đề xuất một số giải pháp 
khắc phục tác động tiêu cực đó?  

Câu 6: (3 điểm) Vì sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất 1874? Em có 
nhận xét gì về Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862? 
 

HẾT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Ma trận  
 

Vận dụng Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ  cao Cộng 

Cuộc khởi 
nghĩa Lam 
Sơn ( 1418-

1427) 
( Lịch sử Việt 

Nam lớp 7) 

Hoàn thành bảng 
niên biểu thống 
kê.  

Phân tích 
nguyên nhân 
thắng lợi, ý 
nghĩa lịch sử 
của cuộc khởi 
nghĩa Lam 
Sơn. 

   

Số câu 1 
Số điểm  4 

Tỷ lệ % 100 

1/2 câu 
2 điểm 
100% 

1/2 câu 
2 điểm 
100% 

  1 câu 
4 điểm 
40% 

Ngô Quyền 
và chiến 

thắng Bạch 
Đằng năm 

938 
( Lịch sử Việt 

Nam lớp 6) 

 Giải thích vì 
sao Trận 
chiến trên 
sông Bạch 
Đằng năm 
938 là một 
chiến thắng vĩ 
đại của dân 
tộc ta 

Kế hoạch đánh 
giặc của Ngô 
Quyền chủ 
động và độc 
đáo ở điểm 
nào. 

  

Số câu 1 
Số điểm  3 

Tỷ lệ % 100 

 1/2 câu 
1,5 điểm 

50% 

1/2 câu 
1,5 điểm 

50% 

 1 câu 
3 điểm 
30% 

Các nước Á, 
Phi, Mỹ La-
Tinh từ năm 

1945 đến nay. 
( Lịch sử Thế 

giới lớp 9) 

HS nêu được 
những nét nổi bật 
của Mĩ La-tinh từ 
sau chiến tranh 
thế giới thứ 2 đến 
nay?  

Giải thích nét 
khác biệt cơ 
bản giữa 
phong trào 
giải phóng 
dân tộc ở 
châu Á, châu 
Phi với khu 
vực Mỹ la 
tinh ? Vì sao?  

   

Số câu 1 
Số điểm  4 
Tỉ lệ %  100 

3/4 câu 
2,5 Điểm 

63% 

1/4 câu 
1,5 Điểm 

37% 

  1 câu 
4 điểm 
40% 

Chiến trang 
thế giới thứ 2 
( Lịch sử Thế 

giới lớp 8) 

Cho biết nguyên 
nhân và kết cục 
của chiến tranh 
thế giới thứ hai 
(1939-1945) ?.  

 Trong bối cảnh 
thế giới hiện 
nay, bản thân 
em cần làm gì 
để góp phần 
bảo vệ hòa 
bình thế giới? 
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Số câu 1 
Số điểm  2 

Tỷ lệ % 100 

3/4 câu 
1,5 điểm 

75% 

 1/4câu 
0,5 điểm 

25% 

 1 câu 
2 điểm 
20% 

Cuộc cách 
mạng KH-KT 
từ năm 1945 

đến nay. 
( Lịch sử Thế 

giới  lớp 9) 

Trình bày những 
thành tựu của 
cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật 
từ năm 1945 đến 
nay?  

Hiểu được 
những tác 
động tích cực, 
tiêu cực của 
cuộc cách 
mạng khoa 
học - kĩ thuật 
đến địa 
phương em 
đang sống  

 Đề xuất một 
số giải pháp 
khắc phục 

tác động tiêu 
cực đó 

 

Số câu 1 
Số điểm  4 

Tỷ lệ % 100 

1/3 câu 
1,5 điểm 

37% 

1/2 câu 
2 điểm 
50% 

 1/5 câu 
0,5 điểm 

13% 

1 câu 
3 điểm 
30% 

Cuộc kháng 
chiến chống 

thực dân 
Pháp xâm 

lược. 
( Lịch sử Việt 

Nam lớp 8) 

 Hs giải thích 
vì sao triều 
đình Huế kí 

Hiệp ước 
Giáp Tuất 

1874?  

 Nhận xét gì 
về Hiệp 
ước 1874 
so với Hiệp 
ước Nhâm 
Tuất 1862 

 

Số câu 1 
Số điểm  3 

Tỷ lệ % 100 

 1/2 câu 
1,5 điểm 

50% 

 1/2 câu 
1,5 điểm 

50% 

1 câu 
3 điểm 
30% 

Tổng số câu 6 
 
TSĐ    20 
Tỉ lệ % 200 

1/2+3/4+3/4+1/3 
 

7,5 điểm 
75% 

1/2+1/2+1/4+
1/2 1/2 

8,5 điểm 
85% 

1/2+1/4 
 

2 điểm 
20% 

1/5+1/2  
 

2 điểm 
20% 

6 câu 
 

20 điểm 
200% 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TÂN HIỆP 

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN 
Năm học 2018 – 2019 

Môn thi: Lịch Sử 
Thời gian 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM. 

 
  Hoàn thành bảng niên biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) 
Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn (1418-1427)? 

4 điểm 

Câu 1 

*Lập niên biểu thống kê những sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn ( 1418-1427). ( 2 điểm- đúng 1 ý 0.5) 
STT Thời gian Sự kiện tiêu biểu 

1 7-2-1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở lam Sơn 
2 1425 Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. 
3 Cuối 1426 Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động 
4 10-1427 Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang. 

* Phân tích nguyên nhân thắng lợi, Ý nghĩa lịch sử. 
- Nguyên nhân thắng lợi.  
+ Lòng yêu nước nồng nàn , ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập tự 
do của nhân dân; Tất cả các tầng lớp nhân dân đoàn kết đánh giặc… 
+ Đường lối, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu 
nghĩa quân đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi… 
- Ý nghĩa lịch sử: 
+ Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh…  
+  Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê sơ.Thể hiện lòng yêu 
nước và tinh thần nhân đạo sáng ngời… 

 
 
 

0,5 điểm 
0,5 điểm 
0,5 điểm 
0,5 điểm 

 
 

0,5 điểm 
 

0,5 điểm 
 
 

0,5 điểm 
0,5 điểm 

 

Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? 
Vì sao nói Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng 
vĩ đại của dân tộc ta ? 

3 điểm 

Câu 2 

Về kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền:  
- Chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh 
mai phục và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng… 
- Độc đáo: Lợi dụng thủy triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng 
nghìn cây cọc nhọn… chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ở bãi 
cọc. 
Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc 
nước triều xuống… 
Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của 
dân tộc ta vì:  
- Đây là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại 
xâm của dân tộc. 
- Đánh bại ý chí xâm lăng của nhà Nam Hán, giành lại độc lập chủ quyền 
cho dân tộc ta. 
- Chấm dứt 1000 năm đô hộ của phong kiến phương bắc, mở ra thời kì độc 
lập lâu dài của tổ quốc. 

 
0,5 điểm 
 
 
1 điểm 
 
 
 
 
 
0,5 điểm 
 
0,5 điểm 
 
0,5 điểm 
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   Nêu những nét nổi bật của Mĩ La-tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ 
2 đến nay? Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở 
châu Á, châu Phi với khu vực Mỹ la tinh là gì? Vì sao? 

4 điểm 

Câu 3 
 

  Những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau CTTG thứ 2 đến 
nay.  
- Sau CTTG thứ 2, tình hình khu vực Mĩ La-tinh có nhiều biến chuyển. Mở 
đầu bằng thắng lợi của cuộc cách mạng của nhân dân Cu Ba năm 1959. 
- Từ những năm 60 đến những năm 80 (TKXX), một cao trào cách mạng đã 
bùng lên mạnh mẽ biến Mĩ La – tinh trở thành "đại lục bùng cháy". Tiêu 
biểu nhất là Chilê và Nicaragoa.....  
- Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã 
đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Củng cố độc lập, chủ quyền, dân chủ 
hóa sinh hoạt chính trị, cải cách kinh tế, phát triển hợp tác khu vực. 
- Từ đầu những năm 90 (TK XX), do nhiều nguyên nhân, các nước Mĩ La-
tinh gặp nhiều khó khăn, tốc độ phát triển kinh tế giảm sút, nợ nước ngoài 
tăng lên, tình hình chính trị một số nước không ổn định. 
   Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, 
châu Phi với khu vực Mỹ la tinh là gì? Vì sao?. 
*Nét khác biệt: 
- Châu á, châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân và bọn tay sai 
để giải phóng dân tộc, giành độc lập và chủ quyền. 
- Khu vực Mỹ la tinh đấu tranh chống lại thế lực thân Mỹ để thành lập các 
chính phủ dân tộc dân chủ, qua đó giành lại độc lập và chủ quyền. 
 *Vì:  
- Châu Á , Châu Phi là thuộc địa, nửa thuộc địa hoặc phụ thuộc vào CNTB, 
độc lập chủ quyền đã bị mất, nên nhiệm vụ đấu tranh là giành lại độc lập chủ 
quyền đã gị mất. 
- Khu vực Mỹ la tinh vốn là những nước cộng hòa độc lập, nhưng thực tế là 
thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Nên nhiệm vụ đấu tranh là chống lại các thế lực 
thân Mỹ để thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ, qua đó giành lại độc 
lập và chủ quyền. 

 
 
0,5 điểm 
 
0,75 điểm 
 
 
0,75 điểm 
 
 
0,5 điểm 
 
 
 
 
 
0,5 điểm 
 
0,5 điểm 
 
 
0,25 điểm 
 
 
0,25 điểm 

Cho biết nguyên nhân và kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-
1945) ?. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, bản thân em cần làm gì để 
góp phần bảo vệ hòa bình thế giới? 

2 điểm 

Câu 4 
 

* Nguyên nhân 
- Mâu thuẫn về quyền lợi thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc. 
- Ảnh hưởng của khủng hoàng kinh tế thế giới 1929-1933   hình thành 2 
khối quân sự đối địch:  Anh – Pháp- Mĩ mâu thuẫn  khối phát xít: Đức- 
Italia- Nhật. 
- Chính sách thù địch chống Liên Xô và sự thỏa hiệp của Anh- Pháp- Mĩ đối 
với phe phát xít. 
1/9/1939, Đức tấn công Ba Lan. Chiến tranh bùng nổ. 
* Kết cục: là cuộc chiến tranh lớn nhất, tàn khốc nhất, tàn phá nặng nề nhất: 
60 triêu người chết; 90 triệu người bị thương; thiệt hại vật chất gấp 10 lần 
chiến tranh thế giới thứ nhất.  
* Liên hệ:  
- Yêu chuộng hòa bình: trước hết cư xử thân thiện với bạn bè, mọi người 
xung quanh.... 

 
0,25 điểm 
0,25 điểm 

 
 

0,25 điểm 
 

0,25 điểm 
0,5 điểm 

 
 
 

0,25 điểm 
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- Phản đối chiến tranh: Phản đối các hành động bạo lực giữa HS với HS,  
GV – HS,...dùng lời nói và hành động của bản thân để giữ gìn mối quan hệ 
hòa bình hữu nghị giữa người với người..... 
       (Tùy nội dung trả lời của học sinh) 

0,25 điểm 
 

  Trình bày những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ 
năm 1945 đến nay? Liên hệ những tác động tích cực, tiêu cực của cuộc 
cách mạng khoa học- kĩ thuật đến địa phương em đang sống và đề xuất 
một số giải pháp khắc phục tác động tiêu cực đó?  

(4 điểm) 

 
 
Câu 5 
 

*Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật: 
- Có những phát minh to lớn trong lĩnh vực khoa học cơ bản như: Toán học, 
vật lý, sinh học, hóa học. Cừu Đôli ra đời bằng phương pháp sinh sản vô 
tính, giải mã được bản đồ gen người... 
- Phát minh những công cụ sản xuất mới: Máy tính điện tử, máy tự động, hệ 
thống máy tự động... 
- Tìm ra những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú: Năng lượng 
nguyên tử, năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời.... 
- Sáng chế những vật liệu mới như polime, vật liệu siêu bền, siêu cứng, siêu 
dẫn... 
- “ Cách mạng xanh” trong nông nghiệp… 
- Những tiến bộ thần kỳ trong giao thông vận tải, thông tin liên lạc: Máy bay 
siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao... Con người bay vào vũ trụ, đặt chân 
lên Mặt Trăng... 
*Liên hệ tác động tích cực, tiêu cực, đề xuất giải pháp:  
- Tác động tích cực: (Công cụ sản xuất được cải tiến, máy móc ngày càng 
phục vụ sản xuất tốt hơn, năng suất lao động ngày càng tăng lên; Nhiều 
giống cây trồng mới cho năng suất cao được đưa vào sản xuất; Thuốc trừ 
sâu bệnh, phân bón,... năng suất cao, chất lượng tốt; Phương tiện giao thông, 
vận tải, thông tin liên lạc hiện đại được sử dụng phổ biến....)  
- Tác động tiêu cực: (Môi trường ngày càng ô nhiễm bởi khói bụi, khí thải 
công nghiệp, xe ô tô, xe máy... nguồn nước, bầu không khí, đất bị ô nhiễm; 
Tai nạn giao thông xảy ra nhiều; Trẻ em cận thị nhiều do thường xuyên tiếp 
xúc với màn hình máy tính, ti vi, điện thoại thông minh...)  
- Giải pháp: (Các cơ sở sản xuất: cần đảm bảo các tiêu chuẩn về nước thải, 
khí thải trước khi xả ra môi trường...; Các hộ trồng trọt: sử dụng an toàn các 
sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học tránh lạm dụng...; Mở 
mang đường xá, tích cực tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật giao 
thông cho nhân dân địa phương;... )  

 
0,25 điểm 

 
 

0,25 điểm 
 

0,25 điểm 
 

0,25 điểm 
 

0,25 điểm 
0,25 điểm 

 
 
 

1 điểm 
 
 
 
 

1 điểm 
 
 
 

0,5 điểm 
 

Vì sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất 1874? Em có nhận xét gì 
về Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862? 3 điểm 

Câu 6 
 

Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất vì :  
-Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức mạnh 
của nhân dân và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp. 
-Triều đình Huế muốn hoà với Pháp để bảo vệ quyền lợi của dòng họ và giai 
cấp. 
- Ảo tưởng dựa vào con đường thương thuyết để giành lại những vùng đất 
đã mất.  
Nhận xét Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 
- So với Hiệp ước 1862, Hiệp ước 1874 ta mất thêm ba tỉnh Nam Kì, mất 

 
0,5 điểm 

 
0,5 điểm 

 
0,5 điểm 

 
 

1 điểm 
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thêm một phần quan trọng chủ quyền lành thổ, ngoại giao và thương mại 
của Việt Nam…  
-Triều đình Huế trượt dài trên con đường đi đến đầu hàng hoàn toàn thực 
dân Pháp. Chủ quyền dân tộc bị xâm phạm nhiều hơn. tạo điều kiện để Pháp 
thực hiện âm mưu xâm lược tiếp theo. 

 
 

0,5 điểm 

 
* Lưu ý: Trên đây là những ý mà trong quá trình làm bài học sinh phải đề cập đến. Cho 
điểm tối đa khi bài làm đầy đủ ý, trình bày khoa học, cấu trúc bài làm đảm bảo tính lôgic 
chặt chẽ, diễn đạt câu, từ rõ ràng.           
                                                                  
                                                                         


